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CÁC TỪ  

ADM Add/Drop Multiplexer Bộ ghép kênh xen/rẽ 

AN Access Network Mạng truy nhập 

AM guihiuhiu Amplitude Modulation  

APD Avalanche Photodiode Diode quang thác 

ASE Amplifier Spontaneous 

Emission 

Bức xạ tự phát đƣợc khuếch đại 

BER Bit Error Ratio Tỷ lệ lỗi bit 

CATV Cable Television  

CWDM Coarse Wavelength Division 

Multiplexing 

 

CPM Cross Phase Modulation Điều chế chéo pha 

DBF Distributed Feedback laser  

DCF Dispersion Compensating Fiber  

DEMUX Demultiplexing Phân kênh 

DST Dispersion Shifted Fiber  

DST Dispersion Supported 

Transsmision 

 

DWDM Dense Wavelength Division 

Multiplexing cao 

EDFA Erbium Doped Fiber Amplifier  

E/O Electric-Optical Converter /quang 

EMI Electromagnetic Interference Nhiễu điện từ 

ESI External Synchronous Interface Giao tiếp đồng bộ ngoài 

FBG Fiber Bragg Grating Cách tử sợi Bragg 

FEC Forward Error Correction Khối sửa lỗi trƣớc 

FR Frame Relay Chuyển tiếp khung 

FM Frequency Modulation  



6 

 

Soá hoùa bôûi Trung taâm Hoïc lieäu                http://lrc.tnu.edu.vn/ 

 

FSR Spectrum  

FTTX Fiber To The 

Home/Building/Premises/Office

/Curb/Node 

 

FWHM Full Width at Half Maximum 

 

FWM Four-Wave Mixing  

FXC Fiber XC  

GVD Group Velocity Dispersion  

IDTV Integrated Digital Television  

IM-DD Intensity Modulation- Direct 

Detection  

ITU_T International 

Telecommunication Union - 

Telecommunication 

Standardization Sector 

 

LAN Local Area Network  

LA Line Amplifier Bộ khuếch đại đƣờng truyền 

LASER Light Amplication by Stimulate 

Emission of Radiation 

 

LD Laser Diode Diode laser 

LED Light Emitting Diode  

LTE Line Terminal Equipment Thiết bị đầu cuối đƣờng dây 

MAN Metropolitan Area Network  

MUX Multiplexing  

OADM Optical Add/DropMultiplexer  

OLT Optical Line Terminator  

OMUX Optical Multiplexing  
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OC Optical Channel Kênh quang 

OPC Optical Phase Combiner  

   

OTDM Optical Time Division 

Multiplexing  

O/E Optical - Electric Converter  

OPM Optical Performance Monitor Thiết bị giám sát mạng quang 

OSC Optical Supervisor/Service 

Channel 

Kênh giám sát quang 

OTN Optical Transport Network Mạng truyền tải quang 

OTPM Optical Translator Port Module Module cổng chuyển đổi quang 

OUT Optical Translator Unit Đơn vị chuyển đổi quang 

OXC Optical Cross Connect Bộ nối chéo quang 

PCH Pre-chirp  

PDC Passive Dispersion Compensator  

PIN Positive Intrinsic Negative  

PON Passive Optical Networks  

SBS Stimulated Brillouin Scattering  

SC-

OADM 

Single Channel OADM OADM đơn kênh 

SDH Synchronous Digital Hierachy  

SLA Semiconductor Laser Amplifier  

SOA Signal Optical Amplifier  

SONET Synchronous Optical Network  

SPM Self-Phase Modulation  

SRS Stimulated Raman Scattering  

S/N Signal to Noise ratio  

TDM Time Division Multiplexing 
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gian 

VNPT Vietnam Posts and 

Telecommunication Group  

WAN Wide Area Network  

WDM Wavelength Division 

Multiplexing  

WDMA Wavelength Division 

Multiplexing Access 

Đa truy

 

WIXC Wavelength Interchange XC  

WSXC Wavelength Selected XC  
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